
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

Số:                  /QĐ-XHNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày          tháng 12 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả thi ngoại ngữ, chuẩn đầu ra ngoại ngữ  

đợt 4 cho sinh viên hệ chính quy 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

   

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-XHNV ngày 05/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động trong 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

Căn cứ Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 về việc tổ chức đào tạo các học 

phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại 

ĐHQHN;  

Căn cứ Công văn số 4116/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/12/2021 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ trong tổ chức đào tạo trình độ đại học của 

ĐHQGHN;  

Căn cứ Hướng dẫn 1011/HD-ĐHQGHN ngày 23/03/2023 về việc tổ chức đào tạo các học 

phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào 

tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐHQHN;  

Căn cứ Thông báo số 2739/XHNV-ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc hậu kiểm chứng 

chỉ năm 2023 để phủ điểm và xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ; 

Xét đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ của sinh viên, kèm theo các chứng chỉ, giấy báo 

kết quả các kì thi ngoại ngữ và kết quả phúc đáp công văn hậu kiểm của các tổ chức cấp chứng 

chỉ ngoại ngữ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Công nhận kết quả của các kì thi ngoại ngữ và công nhận chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ cho 150 sinh viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách ở 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ĐT, VT. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký và đóng dấu) 
 

 

 

PGS. TS Đặng Thị Thu Hương 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-XHNV ngày         /12/2023 của Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

1  20030551 Lưu Thùy Linh 14/01/2002 
Đông Nam 

Á học 
Chuẩn 038302014343 21/08/2022 FTU B2 B2 Tiếng Anh 

2  19031312 
Huỳnh Thị Thanh 

Tâm 
01/04/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 048301000074 30/07/2022 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

3  19031315 
Nguyễn Hương 

Thảo 
14/12/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 031301004909 13/08/2022 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

4  18031881 
Vũ Thị Phương 

Dung 
12/07/2000 

Quốc tế 

học 
Chuẩn 037300009128 15/10/2023 VTED B1 B1 Tiếng Anh 

5  19030435 
Vũ Thị Thảo 

Hiền 
20/12/2000 

Công tác 

xã hội 
Chuẩn 031300011381 24/09/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

6  19031978 
Trần Thị Vân 

Anh 
18/06/2001 

Tâm lý 

học 
CLC 024301008671 09/10/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

7  17031711 Lê Thùy Linh 07/07/1999 
Tôn giáo 

học 
Chuẩn 001199035781 10/09/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

8  18032260 
Trần Khánh 

Huyền 
26/07/2000 

Tôn giáo 

học 
Chuẩn 042300008627 02/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

9  18032422 Trần Vân Anh 16/05/2000 Văn học CLC 001300037941 22/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

10  19030326 Lê Duy Đạt 12/02/2001 
Chính trị 

học 
Chuẩn 031201001200 09/09/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

11  19030117 Hà Thảo Vân 07/10/2000 Báo chí Chuẩn 006300003197 21/08/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

12  19030542 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 
10/09/2001 

Đông Nam 

Á học 
Chuẩn 024301012585 22/05/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

13  18030071 
Nguyễn Thị Ái 

Vân 
21/01/2000 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

Chuẩn 030300010355 20/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

14  18031364 
Trương Thị Thu 

Trà 
12/09/2000 Nhân học Chuẩn 001300019335 28/08/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

15  21030123 Đỗ Hương Giang 22/08/2003 
Khoa học 

quản lý 
CLC 035303003698 28/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

16  19032613 
Nguyễn Thu 

Trang 
12/05/2001 

Việt Nam 

học 
Chuẩn 026301002551 27/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

17  20032765 Phan Thu Thảo 16/06/2002 
Quản lý 

thông tin 
CLC 001302017388 30/09/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

18  20032762 Lê Hồng Chí Tài 23/03/2002 
Quản lý 

thông tin 
CLC 000202000024 30/09/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

19  19032594 
Nguyễn Thị 

Thành 
16/04/2001 

Việt Nam 

học 
Chuẩn 122415858 27/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

20  19030857 Vũ Ngọc Tú 10/01/2000 
Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 036200016853 23/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

21  19030860 Lù Minh Viện 03/06/1999 
Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 008099002467 23/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

22  19030779 
Nguyễn Quang 

Khải 
07/08/2001 

Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 020201000434 23/10/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

23  19032542 Đặng Thị Hạnh 04/12/2000 
Việt Nam 

học 
Chuẩn 024300012392 30/07/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

24  19032128 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
13/07/2001 

Thông tin 

- Thư viện 
Chuẩn 042301007346 26/06/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

25  18032170 Thái Thị Hoà 16/02/2000 
Thông tin 

- Thư viện 
Chuẩn 001300036994 02/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

26  19031408 Nông Hải Vinh 03/10/2001 

Quan hệ 

công 

chúng 

Chuẩn 085931985 19/02/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

27  18032421 Trần Hải Anh 15/12/2000 Văn học CLC 001300007078 22/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

28  19030810 
Nguyễn Quỳnh 

Như 
11/09/2001 

Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 040301003991 24/07/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

29  18031659 
Nguyễn Minh 

Anh 
10/12/2000 

Quản trị 

khách sạn 
Chuẩn 101342742 15/04/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

30  20032826 Đào Thị Thanh 26/02/2002 
Quốc tế 

học 
CLC 031302001468 09/01/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

31  20032525 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 
23/06/2000 

Văn hóa 

học 
Chuẩn 025300009107 16/09/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

32  18030390 
Phạm Quý 

Nhung 
12/12/2000 

Chính trị 

học 
Chuẩn 001300003584 24/07/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

33  20032747 Đinh Diệu Ly 26/08/2002 
Quản lý 

thông tin 
CLC 001302023334 24/09/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

34  19030746 
Trần Thị Mộng 

Ánh 
18/09/2001 

Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 026301005046 24/07/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

35  19031072 
Tô Thị Khánh 

Trang 
01/09/2001 

Lưu trữ 

học 
Chuẩn 038301012554 10/09/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

36  20030003 Lại Nguyệt Ánh 04/09/2002 Báo chí Chuẩn 001302017419 27/08/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

37  20032644 Đỗ Anh Tuấn 06/06/2002 Báo chí CLC 001202011930 11/06/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

38  19031271 
Nguyễn Thị 

Khánh Vân 
12/09/2001 Nhân học Chuẩn 038301001415 27/08/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

39  18030066 Vũ Khánh Linh 24/08/2000 
Quản trị 

dịch vụ du 
Chuẩn 008300006310 20/08/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

lịch và lữ 

hành 

40  19031060 
Nguyễn Phương 

Thảo 
09/05/2001 

Lưu trữ 

học 
Chuẩn 001301001325 10/09/2023 Hội Đồng Anh C C Tiếng Anh 

41  19030109 Trịnh Minh Tâm 28/10/2001 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 001301009667 07/10/2023 Hội Đồng Anh C1 C1 Tiếng Anh 

42  17030467 
Bùi Thị Bích 

Phượng 
12/01/1999 

Đông 

phương 

học 

Chuẩn 017199003558 17/06/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

43  19031456 Hà Đình Ngọc 15/07/2001 
Quản lý 

thông tin 
Chuẩn 025201007855 23/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

44  19031383 
Hoàng Thị Hồng 

Nhung 
24/11/2001 

Quan hệ 

công 

chúng 

Chuẩn 037301001777 30/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

45  18032443 
Đỗ Phương Hồng 

Hà 
13/04/2000 Văn học Chuẩn 001300015538 07/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

46  20032775 
Bùi Thị Thu 

Tuyết 
11/01/2001 

Quản lý 

thông tin 
CLC 033301011137 29/10/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

47  18031521 Đào Anh Quốc 28/10/2000 
Quản lý 

thông tin 
Chuẩn 001200034198 09/01/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

48  18032532 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
18/07/2000 Văn học Chuẩn 022300006796 14/10/2023 Hội Đồng Anh B1 B1 Tiếng Anh 

49  20032624 
Nguyễn Thị Như 

Mai 
02/12/2002 Báo chí CLC 001302019908 11/06/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

50  19031301 Trần Thị Trà My 10/02/2001 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 031301007615 07/10/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

51  22030475 
Trần Hoàng Hải 

Anh 
29/09/1999 

Lưu trữ 

học 
Chuẩn 001099002873 04/11/2023 Hội Đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

52  20032016 
Nguyễn Thị 

Ngọc Phượng 
12/01/2002 

Tôn giáo 

học 
Chuẩn 001302003305 25/07/2023 OEA Việt Nam B1 B1 Tiếng Anh 

53  19030495 Thái Thị Thịnh 21/03/2001 
Công tác 

xã hội 
Chuẩn 042301010395 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

54  19030258 Phan Thị Mỹ 10/05/2001 Báo chí Chuẩn 042301009634 20/08/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

55  19030302 Hồ Thị Vân 07/08/2000 Báo chí Chuẩn 042300004491 16/07/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

56  19030877 Tạ Thái Bảo 12/10/2001 Lịch sử Chuẩn 037301002903 20/08/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

57  19030038 
Nguyễn Kim 

Ngân 
05/07/2001 

Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 033301006919 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

58  19030293 
Đinh Thị Tuyết 

Trinh 
02/02/1999 Báo chí Chuẩn 042199009633 02/07/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

59  18030030 
Nguyễn Thùy 

Linh 
17/11/2000 

Đông 

phương 

học 

Chuẩn 001300017960 20/08/2023 CLEC 
HSK 4 và HSKK 

trung cấp 
B2 

Tiếng 

Trung 

60  19032697 Nguyễn Thị Nụ 15/11/2001 Xã hội học Chuẩn 030301007595 20/08/2023 CLEC 
HSK 4 và HSKK 

trung cấp 
B2 

Tiếng 

Trung 

61  19032466 Nguyễn Thị Na 12/08/2001 Văn học Chuẩn 040301005883 20/08/2023 CLEC 
HSK 4 và HSKK 

trung cấp 
B2 

Tiếng 

Trung 

62  19030922 
Nguyễn Nguyệt 

Minh 
27/05/2001 Lịch sử Chuẩn 001301008105 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

63  19031001 Quách Linh Chi 19/03/2001 
Lưu trữ 

học 
Chuẩn 001301007051 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

64  20030656 
Nguyễn Thị Kim 

Anh 
28/04/2002 Hán Nôm Chuẩn 026302005262 14/05/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

65  20030895 Thạch Hồng Thu 28/08/2002 Lịch sử Chuẩn 001302014227 25/06/2022 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

66  19031783 Trần Thị Ngân 06/01/2001 
Quản trị 

văn phòng 
Chuẩn 037301000655 16/09/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

67  19031745 Vương Ngọc Hà 11/06/2001 
Quản trị 

văn phòng 
Chuẩn 001301001699 16/07/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

68  19032445 Nguyễn Thị Lan 29/06/2001 Văn học Chuẩn 36301005572 27/05/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

69  19032409 Nguyễn Thu Hà 20/08/2001 Văn học Chuẩn 033301006632 20/08/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

70  19031725 
Nguyễn Thị 

Phương Anh 
21/03/2001 

Quản trị 

văn phòng 
Chuẩn 035301001853 16/09/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

71  19030337 Hoàng Đức Hải 01/08/2001 
Chính trị 

học 
Chuẩn 024201002942 16/09/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

72  19030230 Trần Thu Hiền 10/05/2001 Báo chí Chuẩn 038301001597 16/09/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

73  19032478 
Trần Thị Huyền 

Nhung 
17/11/2001 Văn học Chuẩn 01930100765 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

74  19032248 
Hoàng Văn 

Nhính 
15/05/2001 

Tôn giáo 

học 
Chuẩn 008201003851 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

75  20030094 Hà Kiều Anh 26/07/2002 

Quan hệ 

công 

chúng 

Chuẩn 082356965 14/05/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

76  22031333 Vũ Minh Anh 05/08/2004 Triết học Chuẩn 001304027289 23/04/2022 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

77  19031778 
Nguyễn Hoài 

Nam 
03/12/2001 

Quản trị 

văn phòng 
Chuẩn 026201000581 20/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

78  19031095 Quách Thị Cúc 15/03/2001 
Ngôn ngữ 

học 
Chuẩn 001301032276 16/09/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

79  19030398 Trần Công Tuyên 04/11/2001 
Chính trị 

học 
Chuẩn 008201000081 26/08/2023 CLEC 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

80  17030440 Cao Tiến Nam 01/10/1999 

Đông 

phương 

học 

Chuẩn 020099007456 '23/09/2023 CLEC 
HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

81  19032009 Đinh Đức Hiếu 06/04/2001 
Tâm lý 

học 
Chuẩn 001201015992 02/09/2023 IDP Việt Nam C1 C1 Tiếng Anh 

82  22031738 Trịnh Vân Chi 17/06/2004 Báo chí CLC 001304023668 09/12/2021 Hội đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

83  20030336 
Nguyễn Việt 

Tùng 
02/02/2002 Báo chí Chuẩn 001202011887 15/07/2023 IDP Việt Nam B2 B2 Tiếng Anh 

84  21031803 
Nguyễn Quỳnh 

Trang 
05/04/2003 

Tâm lý 

học 
CLC 001303001952 10/08/2023 IDP Việt Nam C1 C1 Tiếng Anh 

85  20030216 Nguyễn Hiền Vy 12/09/2002 
Tâm lý 

học 
Chuẩn 040302001103 23/09/2002 IDP Việt Nam C1 C1 Tiếng Anh 

86  22031552 
Hoàng Thúy 

Điệp 
27/07/2004 Xã hội học Chuẩn 042304012880 15/01/2022 Hội đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

87  19030053 Bùi Việt Hải 06/07/2001 

Quan hệ 

công 

chúng 

Chuẩn 014201000003 20/10/2023 Hội đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

88  18032063 
Phạm Thành 

Long 
02/03/2000 

Tâm lý 

học 
Chuẩn 001200057429 29/06/2023 Hội đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

89  18032735 Đinh Thái Sơn 02/07/2000 Xã hội học Chuẩn 001200002013 28/10/2023 IDP Việt Nam B2 B2 Tiếng Anh 

90  23030420 Nguyễn Anh Việt 23/02/2005 

Đông 

phương 

học 

Chuẩn 031205006660 19/12/2022 IDP Việt Nam B2 B2 Tiếng Anh 

91  23030144 
Võ Hoàng Mai 

Vy 
25/12/2005 Báo chí Chuẩn 001305013891 04/11/2023 Hội đồng Anh B2 B2 Tiếng Anh 

92  21032181 
Hoàng Thanh 

Trúc 
14/10/2003 Văn học Chuẩn 031303003693 20/08/2022 IDP Việt Nam B2 B2 Tiếng Anh 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

93  20031763 
Nguyễn Minh 

Anh 
31/10/2002 

Tâm lý 

học 
CLC 001302030812 23/06/2022 Hội đồng Anh C1 C1 Tiếng Anh 

94  19031281 
Nguyễn Thị 

Huyền Chang 
06/08/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 025301009803 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

95  20031184 Vũ Huyền Anh 28/12/2002 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 035302000495 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

96  19031312 
Huỳnh Thị Thanh 

Tâm 
01/04/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 201814364 06/12/2020 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

97  19031292 
Lê Thị Phương 

Lâm 
05/02/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 001301018231 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

98  19031315 
Nguyễn Hương 

Thảo 
14/12/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 031301004909 06/12/2020 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

99  19031309 Trần Thu Phượng 26/06/2001 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 026301005452 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

100  18030120 
Hoàng Anh 

Chiến 
13/05/1998 

Đông 

phương 

học 

Chuẩn 008098007463 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N3 B1 
Tiếng 

Nhật 

101  19030049 
Nguyễn Thu 

Trang 
01/12/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 008301004572 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

102  19031301 Trần Thị Trà My 10/02/2001 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 031301007615 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

103  19031316 
Nguyễn Thị 

Thuần 
25/07/1998 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 145808198 01/12/2019 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

104  19030050 
Triệu Huyền 

Trang 
01/08/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 008301008859 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

105  20031217 
Văn Phương 

Thảo 
31/10/2002 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 036302004995 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

106  20030089 Lê Hồng Quang 12/11/2002 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 030202006096 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

107  20031226 
Phạm Thị Huyền 

Trang 
04/10/2002 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 030302008421 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

108  20030091 Bùi Thị Thanh 01/02/2002 
Nhật Bản 

học 
Chuẩn 031302002046 02/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

109  21031131 
Trần Nguyễn 

Minh Anh 
20/08/2003 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 001303036266 03/07/2023 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

110  19031302 
Nguyễn Bích 

Ngọc 
12/03/2001 

Nhật Bản 

học 
Chuẩn 001301008665 06/12/2020 

Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam 

N2 B2 
Tiếng 

Nhật 

111  18031997 Lê Phương Anh 04/09/2000 
Tâm lý 

học 
Chuẩn 001300001629 12/10/2023 

Viện Pháp tại Hà 

Nội 
B1 B1 

Tiếng 

Pháp 

112  19031394 Nông Bích Tâm 12/11/2001 

Quan hệ 

công 

chúng 

Chuẩn 006301004847 15/10/2022 IIG Việt Nam Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

113  20032531 
Đặng Diệu 

Hương 
19/05/2002 

Văn hóa 

học 
Chuẩn 001302002894 07/07/2023 IIG Việt Nam Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

114  20032497 
Nguyễn Thanh 

Trúc 
14/05/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 034302003805 09/07/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 6 C2 Tiếng Hàn 

115  20032499 
Trần Thị Kim 

Tuyến 
05/11/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 019302005603 09/07/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 

116  20032498 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
08/10/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 026302002393 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

117  20032484 
Nguyễn Thúy 

Quỳnh 
23/04/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 019302005215 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 5 C1 Tiếng Hàn 

118  20032492 
Lê Thị Thuỳ 

Trang 
08/10/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 038302012316 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 5 C1 Tiếng Hàn 

119  20032455 
Trần Vũ Phương 

Chi 
07/07/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 001302020235 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 

120  20030053 Vũ Lân Chi 14/07/2002 
Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 001302010808 16/10/2022 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 3 B1 Tiếng Hàn 

121  20030059 
Nguyễn Như 

Ngọc 
18/11/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 001302008070 09/07/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 3 B1 Tiếng Hàn 

122  20030063 
Lê Thị Thu 

Quỳnh 
01/05/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 026302004465 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 

123  20032456 Ngô Văn Đích 23/09/2002 
Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 125997929 16/10/2022 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 

124  20032463 Lộc Văn Huy 03/02/2001 
Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 020201007406 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 

125  20032476 Hoàng Tiến Minh 26/10/2002 
Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 025202004563 09/04/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 5 C1 Tiếng Hàn 

126  20032488 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
20/06/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 031302004011 10/04/2022 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 3 B1 Tiếng Hàn 

127  20030061 
Trần Huyền 

Phương 
17/01/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 017392004127 09/07/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 

Quốc 

Bậc 4 B2 Tiếng Hàn 

128  20032481 
Hoàng Thị Hồng 

Nhi 
14/01/2002 

Hàn Quốc 

học 
Chuẩn 020302005925 09/07/2023 

Viện giáo dục Quốc 

tế Quốc gia Hàn 
Bậc 3 B1 Tiếng Hàn 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Quốc 

129  19032503 Cao Hiền Trang 23/08/2001 Văn học Chuẩn 025301001200 23/08/2023 
Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

130  18031712 
Hoàng Thị Hồng 

Loan 
04/09/2000 

Quản trị 

khách sạn 
Chuẩn 020300008167 26/09/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

131  18030824 
Nguyễn Nữ Kim 

Hà 
20/10/2000 

Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 001300021663 26/08/2023 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

132  18032566 Nguyễn Thị Hải 16/03/2000 
Việt Nam 

học 
Chuẩn 038300011203 22/08/2023 

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

133  18032625 Nguyễn Thị Thảo 25/02/2000 
Việt Nam 

học 
Chuẩn 001300000752 22/08/2023 

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

134  20030449 Lý Thu Giang 26/12/2002 
Công tác 

xã hội 
Chuẩn 017302007442 04/08/2023 

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

135  21030243 Nguyễn Gia Hân 12/04/2003 
Tâm lý 

học 
Chuẩn 001303003692 08/10/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 4 B2 Tiếng Anh 

136  18031579 Bùi Duyên Hoa 12/08/2000 
Khoa học 

quản lý 
Chuẩn 022300000006 13/05/2023 

Trường ĐH Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

137  19031644 
Ngô Thị Thu 

Huyền 
02/09/2001 

Quản trị 

khách sạn 
Chuẩn 035301002810 04/08/2023 

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

138  19032011 Lê Thị Hoa 23/02/2001 
Tâm lý 

học 
Chuẩn 001301034340 25/07/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 4 B2 Tiếng Anh 

139  18030445 Lê Thị Trang Đài 28/03/2000 
Công tác 

xã hội 
Chuẩn 038300003684 10/09/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

140  18030076 Vũ Thị Ngọc Thơ 14/07/2000 
Quản trị 

khách sạn 
Chuẩn 034300007471 10/09/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 4 B2 Tiếng Anh 

141  18032597 Trần Diệu Linh 17/10/2000 
Việt Nam 

học 
Chuẩn 001300041228 22/08/2023 

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 
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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành CTĐT 

Số 

CMT/CCCD 
Ngày thi Nơi cấp Đạt trình độ 

Chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

142  18030429 Trần Đình Vũ 22/05/1998 
Chính trị 

học 
Chuẩn 042098013555 23/08/2023 

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

143  20030437 
Trần Bùi Mai 

Anh 
05/09/2002 

Công tác 

xã hội 
Chuẩn 034302005427 04/08/2023 

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội 
Bậc 4 B2 Tiếng Anh 

144  20032274 
Trương Thùy 

Dương 
20/12/2002 

Việt Nam 

học 
Chuẩn 001302019582 26/07/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 4 B2 Tiếng Anh 

145  18030276 
Đỗ Bạch Như 

Mai 
12/04/2000 Báo chí Chuẩn 025300011960 25/07/2023 Trường ĐH Hà Nội Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

146  19030462 Nguyễn Kiều My 23/10/2001 
Công tác 

xã hội 
Chuẩn 001301019594 21/10/2023 

Trường ĐH Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 
B1 B1 Tiếng Anh 

147  21031628 Hà Thị Đào 28/10/2003 Quốc tế Chuẩn  038303012456 21/10/2023 
Trường ĐH Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 
B1 B1 Tiếng Anh 

148  20030815 Hoàng Thu Hà 12/01/2002 Lịch sử Chuẩn  031302008301 21/10/2023 
Trường ĐH Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN 
B1 B1 Tiếng Anh 

149  19031207 
Nguyễn Đức 

Chính 
04/12/2000 Nhân học Chuẩn  036200014593 23/09/2023 

Trường Đại học Hà 

Nội 

HSK 3 và HSKK 

sơ cấp 
B1 

Tiếng 

Trung 

150  17032051 Nguyễn Thị Lý 11/08/1999 Xã hội học Chuẩn 001199019279 16/09/2023 
Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Bậc 3 B1 Tiếng Anh 

* Ấn định danh sách 150 sinh viên./. 
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